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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ;  Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Thú y;                                           Chuyên ngành: Thú y 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Văn Vui 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985;       Nam   ;     Nữ   ;    Quốc tịch: Việt Nam; 

    Dân tộc: Kinh;                                       Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:        

4. Quê quán: Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long  

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại 

học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh 

Điện thoại di động: 0337.721.219; E-mail: nvvuity@tvu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 08/2009 đến tháng 06/2014: Giảng viên tại Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông 

nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh; 

- Từ tháng 07/2014 đến tháng 11/2019: Học Tiến sĩ ngành Công nghệ sản xuất động vật, 

chuyên ngành Sinh lý sinh sản động vật tại Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái lan. 

- Từ tháng 12/2019 đến nay: Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp – 

Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh. 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó 

Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y 
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Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, 

Trường Đại học Trà Vinh 

Địa chỉ cơ quan: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh 

Điện thoại cơ quan: 02943.855.246 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 26 tháng 08 năm 2008; số văn bằng: A0210015; ngành: Thú y, 

chuyên ngành: Bác sĩ Thú y; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày … tháng … năm ….; số văn bằng: ………..; ngành: …….…..; 

chuyên ngành: …………………..; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): …………………… 

- Được cấp bằng TS ngày 28 tháng 10 năm 2019; số văn bằng:........; ngành: Công nghệ sản 

xuất động vật; chuyên ngành: Sinh lý sinh sản động vật; Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học 

Công nghệ Suranaree, Thái lan. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Trà 

Vinh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Chăn 

nuôi – Thú y – Thủy sản. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Chủ đề 1: Ứng dụng các tinh dầu thảo dược trong bảo quản tinh trùng, phòng và trị bệnh 

trên vật nuôi; 

- Chủ đề 2: Nghiên cứu dịch tễ học, phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng trên vật nuôi; 

- Chủ đề 3: Đánh giá nhu cầu dinh dưỡng, sử dụng phụ gia và thảo dược trong cải thiện miễn 

dịch, chất lượng thịt và trứng trên gia cầm. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn NCS bảo vệ thành công luận án TS: 0 

- Đã hướng dẫn 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS từ loại khá trở lên; 
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- Đã hoàn thành 05 đề tài NCKH cấp cơ sở trở lên: 02 đề tài NCKH cấp cơ sở với vai trò là 

chủ nhiệm; 01 đề tài Nghị định thư Việt – Hungary với vai trò là thành viên tham gia; 01 đề 

tài NCKH cấp tỉnh với vai trò là thành viên tham gia; 01 đề tài NCKH cấp cơ sở với vai trò 

là giảng viên hướng dẫn.  

- Đã công bố 35 bài báo trong đó có 17 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế uy 

tín; 

- Đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: 0 

- Đã xuất bản 01 giáo trình thuộc nhà xuất bản uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 0. 

15. Khen thưởng: 

- Được khen thưởng đã hướng dẫn đề tài cho học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, 

tỉnh Bến Tre tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 

2020-2021 đạt giải Nhất (Quyết định số 1359/QĐ-ĐHTV, ngày 29 tháng 03 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh). 

- Bằng khen chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021 theo Quyết định 

số 3062/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh, ngày 30 tháng 12 năm 2021. 

- Bằng khen chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh năm học 2022 – 2023 theo Quyết định 

số 1535/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh, ngày 11 tháng 10 năm 2023. 

- Bằng khen chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà 

Vinh theo Quyết định số 8099/QĐ-ĐHTV, ngày 28 tháng 8 năm 2024. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Về tiêu chuẩn nhà giáo:  

Ứng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị kiên 

định, không vi phạm kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình công tác. Luôn 

thể hiện tinh thần trung thực, khách quan, cầu thị và có trách nhiệm cao trong công việc; 

được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm và sinh viên, học viên quý trọng. Ứng viên 

xây dựng được hình ảnh một nhà giáo mẫu mực, nghiêm túc trong giảng dạy, chuẩn mực 

trong hành xử, và luôn giữ gìn uy tín nghề nghiệp. Trong hoạt động chuyên môn, ứng viên 

đặc biệt chú trọng đến tính liêm chính học thuật, đảm bảo sự trung thực và minh bạch trong 

nghiên cứu khoa học và công bố kết quả. Nhờ có chuyên môn vững vàng và tinh thần tự học 

cao, ứng viên đã chủ động tìm kiếm cơ hội học tập nâng cao. Năm 2014, ứng viên được 

tuyển chọn và cấp học bổng toàn phần danh giá của Trường Đại học Công nghệ Suranaree 

(Thái Lan) dành cho nghiên cứu sinh khu vực Đông Nam Á theo học chương trình tiến sĩ. 

Sau khi tốt nghiệp, ứng viên tiếp tục được đơn vị tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, 
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nghiệp vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viên trình độ sau đại học. Bên 

cạnh công tác giảng dạy, ứng viên tích cực tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa 

học các cấp, có công bố quốc tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. Ứng viên đồng thời tham 

gia xây dựng, thẩm định và phản biện các chương trình đào tạo ngành Thú y bậc đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ; đóng vai trò tư vấn chuyên môn trong các dự án ứng dụng phục vụ cộng 

đồng. Những hoạt động này đã góp phần củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, khẳng 

định vị thế học thuật, giúp ứng viên trở thành cán bộ nòng cốt trong lĩnh vực thú y tại Trường 

Đại học Trà Vinh. Với nền tảng sức khỏe tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, được đào 

tạo bài bản trong và ngoài nước, ứng viên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào sự 

phát triển của Bộ môn, Khoa và Nhà Trường. 

- Về nhiệm vụ nhà giáo:  

Trong suốt quá trình công tác, ứng viên luôn nghiêm túc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định, thể hiện qua việc đảm nhận giảng dạy các học phần 

chuyên môn, hướng dẫn sinh viên và học viên cao học thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, 

đồng thời tích cực tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo ngành Thú y ở 

bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Các hoạt động này đều được triển khai đúng mục tiêu, nguyên 

lý giáo dục và gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo chất 

lượng, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội. Ứng viên luôn gương mẫu chấp hành tốt các nghĩa vụ công dân tại nơi cư 

trú, tuân thủ quy định của nhà trường và quy tắc ứng xử của nhà giáo; tuyệt đối không vi 

phạm những điều giảng viên không được làm. Ứng viên luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, 

danh dự của nhà giáo, góp phần xây dựng môi trường giáo dục chuẩn mực, lành mạnh và 

có tính nhân văn. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, ứng viên thường xuyên 

lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, tác phong, thái độ học tập và bản lĩnh xã hội cho 

người học. Qua đó, giúp sinh viên và học viên không chỉ lĩnh hội tri thức mà còn được rèn 

luyện kỹ năng, hình thành thái độ và ý thức nghề nghiệp đúng đắn để có thể thích nghi tốt 

với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Ứng viên luôn thể hiện tinh thần tôn trọng, công 

bằng, khách quan trong đối xử với người học, sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người học. Đồng thời, luôn không ngừng học tập, rèn luyện để 

nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật 

đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với sự phát triển của khoa học giáo dục hiện đại. 

Ứng viên luôn cầu thị, sẵn sàng tiếp thu góp ý, đổi mới cách truyền đạt để giúp người học 

tiếp cận hiệu quả hơn với kiến thức mới, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo nền 

tảng vững chắc cho việc phát triển nghề nghiệp và cá nhân trong tương lai. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 11 tháng 
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- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019–2020     495  495/490,05/270 

2 2020–2021    7 240 45 285/337/270 

3 2021–2022   2 7 300 90 390/439/270 

03 năm học cuối 

4 2022–2023   3 7 330 90 420/499/270 

5 2023–2024    6 360 45 405/468/270 

6 2024–2025    5 360 90 450/515/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ–BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT–BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT–BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT–BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT–BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:      

- Bảo vệ luận án TS;      tại Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái lan;  năm 2019     

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:………... 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………... 

3.2. Tiếng Anh: IELTS (5.0) 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 

4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên 

HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ năm đến 

năm 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

1 Hồ Văn Việt 

 

X X 

 

2021–2022 

Trường Đại 

học Trà 

Vinh 

28/12/2022 

Số hiệu văn 

bằng: 

TVU003236 

2 
Lê Hữu 

Phước 

 

X X 

 

2021–2022 

Trường Đại 

học Trà 

Vinh 

25/11/2023 

Số hiệu văn 

bằng: 

TVU003976 

3 
Huỳnh 

Thanh Tân 

 

X X 

 

2022–2023 

Trường Đại 

học Trà 

Vinh 

25/11/2023 

Số hiệu văn 

bằng: 

TVU003979 

4 

Nguyễn 

Thành Đức 

Nghĩa 

 

X X 

 

2022–2023 

Trường Đại 

học Trà 

Vinh 

29/12/2023 

Số hiệu văn 

bằng: 

TVU004062 

5 
Võ Thị 

Huỳnh Như 

 

X X 

 

2022–2023 

Trường Đại 

học Trà 

Vinh 

29/12/2023 

Số hiệu văn 

bằng: 

TVU004063 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên soạn 

(từ trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 Sinh lý bệnh thú y GT 

NXB Nông 

nghiệp năm 

2023 

2 CB 
Không 

xác định 

Quyết định số 

1191/QĐ-ĐHTV, 

ngày 31 tháng 01 

năm 2024 

ISBN: 978–604–

60–3814–6 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách 

do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau TS: 0 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Ảnh hưởng của tảo xoắn 

(Spirulina spp.) lên 

năng suất và chất lượng 

trứng gà thương phẩm 

Chủ nhiệm 

219/2022/HĐ.HĐKH&ĐT-

ĐHTV, cấp cơ sở (Trường 

Đại học Trà Vinh) 

08/2022–

01/2025 

Ngày 26/12/2024 

Xếp loại: Tốt 

2 

Nghiên cứu khả năng 

kháng khuẩn của tinh 

dầu Tràm (Melaleuca 

leucadendron) và Bạch 

đàn (Eucalyptus 

camaldulensis) đối với 

vi khuẩn Salmonella 

spp. kháng kháng sinh 

phân lập trên gà và thử 

nghiệm sự kết hợp tinh 

dầu với kháng sinh 

Chủ nhiệm 

18/2025/HĐ.HĐKH&ĐT-

ĐHTV, cấp cơ sở (Trường 

Đại học Trà Vinh) 

03/2025–

08/2025 

Ngày 10/06/2025 

Xếp loại: Tốt 

3 

Nghiên cứu nâng cao 

chất lượng nguồn gen 

trong lĩnh vực thủy sản 

và vật nuôi thông qua 

hợp tác giữa Việt Nam 

và Hungary 

Thành viên 

Số: 97/ HD9VTS1, 

ngày 31/12/2019, 

Đề tài nhánh nghị định thư 

Viet-Hung 

06/2020–

11/2022 

Ngày 29/03/2023 

Xếp loại: Đạt 

4 

Nghiên cứu lai tạo dòng 

gà có năng suất và chất 

lượng thịt tốt; xây dựng 

mô hình nuôi gà thả 

vườn an toàn sinh học 

Thành viên 

Số 1325/HĐ-SKHCN, 

ngày 06/10/2020, cấp tỉnh 

(Bến Tre) 

09/2020–

09/2022 

Ngày 05/09/2022 

Xếp loại: Đạt 

5 

Khả năng diệt ve 

(Rhipicephalus 

sanguineus) ký sinh 

trên chó của tinh dầu 

tràm (Melaleuca 

alternifolia) 

Hướng dẫn 

Số 37/QĐ-HĐKH&ĐT, 

ngày 15/02/2024, cấp cơ sở 

(Trường Đại học Trà Vinh) 

03/2024–

05/2025 

Ngày 22/05/2025 

Xếp loại: Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số 

lần 

trích 

dẫn  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Effects of egg yolk and 

soybean lecithin on sperm 

quality determined by 

computer-assisted sperm 

analysis and confocal laser 

scanning microscope in 

chilled canine sperm 

https://doi.org/10.1002/vms

3.158 

4 X 

Veterinary 

Medicine and 

Science/ISSN:

2053-1095  

 

Scimago, 

ISI, 

Scopus; 

IF: 1.95, 

Q2,  

H-index: 

30 

 

29 

Tập 5,  

345–360 

 

03/2019 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Ảnh hưởng của sự thay thế 

lòng đỏ trứng bằng lecithin 

đậu nành trong môi trường 

pha loãng lên chất lượng 

tinh trùng chó bảo quản ở 

5oC 

3 X 

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–476X 

 

  

Tập 257,  

90–95 

 

06/2020 

3 

The effect of lemongrass 

(Cymbopogon citratus) 

supplement on growth 

performance and carcass 

characteristics of Pekin 

ducks 

https://ejournal.undip.ac.id/

index.php/jitaa/article/view/

29046 

6  

Journal of the 

Indonesian 

Tropical 

Animal 

Agriculture/IS

SN: 2087-

8273 

 

Scimago, 

Scopus; 

IF: 0.729, 

Q4,  

H-index: 

18 

 

3 

Tập 45, 

số 2, 

136–142 

 

06/2020 

4 

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

tỏi (Allium sativum) đến 

tăng trưởng của gà Noi từ 4-

13 tuần tuổi 

https://tapchivcn.vn/khcn/ar

ticle/view/431 

2  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–0802 

 

  

Tập 112, 

35–43 

 

06/2020 

5 

Effects of mineral salts as a 

supplement to semen 

extender on chilled canine 

sperm motility 

 

3 X 

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–476X 

 

  

Tập 258, 

84–88 

 

08/2020 

https://doi.org/10.1002/vms3.158
https://doi.org/10.1002/vms3.158
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jitaa/article/view/29046
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jitaa/article/view/29046
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jitaa/article/view/29046
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/431
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/431
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6 

Tình hình nhiễm giun tròn ở 

đường tiêu hóa của chó nuôi 

tại tỉnh Trà Vinh và thử 

nghiệm thuốc tẩy trừ 

https://tapchivcn.vn/khcn/ar

ticle/view/361 

3  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–0802 

 

  

Tập 121, 

65-72 

 

03/2021 

7 

The effects of dietary 

methionine during 5 - 14 

weeks of age on growth 

performance and carcass 

traits of chickens 

http://dx.doi.org/10.17582/j

ournal.jahp/2021/9.2.193.1

97 

4 X 

Journal of 

Animal Health 

and 

Production/IS

SN: 2308-

2801 

 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.71, 

Q3, 

H-index: 

10 

 

2 

Tập 9, 

số 2, 

193-197 

 

04/2021 

8 

Effects of eugenol and 

vitamin E as a supplement 

to semen extender on chilled 

canine sperm quality 

http://dx.doi.org/10.17582/j

ournal.aavs/2021/9.7.964.9

70 

4 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

H-index: 

21 

 

1 

Tập 9, 

số 7, 

964-970  

 

06/2021 

9 

Tình hình nhiễm, sự đề 

kháng với kháng sinh và sự 

nhạy cảm của vi khuẩn 

Salmonella spp. gây bệnh 

trên gà đối với tinh dầu nghệ 

vàng tại Trà Vinh 

3  

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–476X 

 

  

Tập 267, 

69-74 

 

07/2021 

10 

Tình hình nhiễm sán dây ký 

sinh ở vịt nuôi thả đồng tại 

huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh 

https://tapchivcn.vn/khcn/ar

ticle/view/309 

3  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–0802 

  

Tập 127, 

77–84 

 

09/2021 

11 

The effect of an aqueous 

extract of yeast-fermented 

rice to growth performance 

and carcass traits of 

chickens 

http://www.lrrd.cipav.org.c

o/lrrd33/9/33109hoang.htm

l 

6  

Livestock 

Research for 

Rural 

Development/I

SSN: 0121-

3784 

 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.588, 

Q3, 

H-index: 

40 

 

4 

Tập 33, 

số 9, 

2021 

 

09/2021 

12 

Tình hình nhiễm giun sán ở 

Bồ câu (Columba livia) nuôi 

tại tỉnh Trà Vinh và thuốc 

điều trị 

https://tapchivcn.vn/khcn/ar

ticle/view/229 

3  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–0802 

 

  

Tập 131, 

69–77 

 

01/2022 

13 

Effects of mineral salts on 

chilled canine sperm quality 

https://doi.org/10.61569/9e

3ny861 

3 X 

SLSU Journal 

of Science, 

Engineering 

and 

  

Tập 10, 

29-36 

 

04/2022 

https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/361
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/361
http://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2021/9.2.193.197
http://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2021/9.2.193.197
http://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2021/9.2.193.197
http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.7.964.970
http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.7.964.970
http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.7.964.970
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/309
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/309
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/33109hoang.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/33109hoang.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/33109hoang.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd33/9/cont3309.html
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/229
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/229
https://doi.org/10.61569/9e3ny861
https://doi.org/10.61569/9e3ny861
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
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Technology/IS

SN: 2545-

9724 

14 

The effect of crude protein 

and metabolizable energy 

levels on the growth 

performance of Hungarian 

bronze turkeys adapted in 

Tra Vinh province, Vietnam 

https://doi.org/10.61569/67

9zed06 

10  

SLSU Journal 

of Science, 

Engineering 

and 

Technology/IS

SN: 2545-

9724 

 

  

Tập 10, 

59–67  

 

04/2022 

15 

Nhu cầu acid amin có chứa 

lưu huỳnh cho gà thịt tăng 

trưởng chậm từ 1 đến 21 

ngày tuổi 

https://doi.org/10.34238/tnu

-jst.7486 

2  

Khoa học và 

công nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên/ISSN: 

1859-2171 

  

Tập 228, 

số 5, 463 

- 468  

 

04/2023 

16 

Effects of Green tea 

polyphenols, Vitamin E, 

and Ocimum gratissimum 

leaf essential oils as a 

supplement to extender on 

chilled canine sperm quality 

https://doi.org/10.17582/jou

rnal.aavs/2023/11.8.1250.1

260 

4 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

H-index: 

21 

1 

Tập 11, 

số 8,  

1250-

1260 

 

06/2023 

17 

The potential of using 

Ocimum gratissimum leaf 

essential oils as a 

supplement in extender to 

improve chilled canine 

sperm quality by assessing 

its antioxidant effects 

https://doi.org/10.17582/jou

rnal.aavs/2023/11.8.1338.1

347 

4 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

H-index: 

21 

2 

Tập 11, 

số 8,  

1338-

1347 

 

06/2023 

18 

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

tinh dầu tía tô (Perilla 

frutescens) vào môi trường 

pha loãng lên chất lượng 

tinh trùng chó trong bảo 

quản lạnh 

https://vjol.info.vn/index.ph

p/kk-ty/article/view/109162 

9 X 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Thú y/ISSN: 

1859–4751 

 

  

Tập 30, 

số 8,  

72-80  

 

08/2023 

19 

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

tinh dầu lá húng quế 

(Ocimum basilicum) vào 

môi trường pha loãng lên 

chất lượng tinh trùng gà 

trong bảo quản lạnh 

https://vjol.info.vn/index.ph

p/kk-ty/article/view/109007 

3 X 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Thú y/ISSN: 

1859–4751 

 

  

Tập 31, 

số 1,  

78-86 

 

01/2024 

https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://doi.org/10.61569/679zed06
https://doi.org/10.61569/679zed06
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://journals.southernleytestateu.edu.ph/index.php/jset/index
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7486
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7486
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1250.1260
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1250.1260
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1250.1260
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1338.1347
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1338.1347
https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.8.1338.1347
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109162
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109162
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109007
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109007
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20 

Effects of vitamin E, green 

tea polyphenols, and 

Ocimum gratissimum leaf 

essential oil as a supplement 

to extender on frozen-

thawed canine sperm 

quality 

https://doi.org/10.12982/VI

S.2025.016 

4 X 

Veterinary 

Integrative 

Sciences/ISSN

: 2629–9968 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.711, 

Q3, 

H-index: 

9 

2 

Tập 23, 

số 1, 1-

13 

05/2024 

21 

Xác định mức độ tối ưu của 

acid amin có chứa lưu 

huỳnh cho gà thịt tăng 

trưởng chậm từ 4 đến 6 tuần 

tuổi 

https://doi.org/10.34238/tnu

-jst.9851 

2  

Khoa học và 

công nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên/ISSN: 

1859-2171 

   

Tập 229, 

số 9, 131 

- 136  

05/2024 

22 

Growth performance and 

carcass quality of Tre 

chickens raised in different 

levels of saline water 

https://doi.org/10.12982/VI

S.2025.014 

6  

Veterinary 

Integrative 

Sciences/ISSN

: 2629–9968 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.711, 

Q3, 

H-index: 

9 

0 
Tập 23, 

số 1, 1-9 
05/2024 

23 

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

tinh dầu húng quế (Ocimum 

basilicum) vào môi trường 

pha loãng lên chất lượng 

tinh trùng chó bảo quản lạnh 

https://vjol.info.vn/index.ph

p/kk-ty/article/view/109162 

10 X 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Thú y/ISSN: 

1859–4751 

  0 

Tập 31, 

số 4, 65–

74 

06/2024 

24 

The impact of adding 

Spirulina algae to drinking 

water on the productivity, 

egg quality, yolk lipid 

oxidation, and blood 

biochemistry of laying hens 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.aavs/2024/12.9.165

4.1663 

6 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

H-index: 

21 

1 

Tập 12, 

số 9, 

1654-

1663 

07/2024 

25 

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

tinh dầu lá tía tô (Perilla 

frutescens) vào môi trường 

pha loãng lên chất lượng 

tinh trùng gà bảo quản lạnh 

3 X 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Thú y/ISSN: 

1859–4751 

   

Tập 31, 

số 6,  

81-91 

09/2024 

26 

Khả năng diệt ve 

Rhipicephalus sanguineus 

ký sinh trên chó của tinh dầu 

tràm (Melaleuca 

alternifolia) 

https://doi.org/10.34238/tnu

-jst.11014 

4 X 

Khoa học và 

công nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên/ISSN: 

1859-2171 

  

Tập 30, 

số 3, 19–

24 

11/2024 

https://doi.org/10.12982/VIS.2025.016
https://doi.org/10.12982/VIS.2025.016
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9851
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9851
https://doi.org/10.12982/VIS.2025.014
https://doi.org/10.12982/VIS.2025.014
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109162
https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/109162
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.9.1654.1663
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.9.1654.1663
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.9.1654.1663
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27 

Tình hình nhiễm, đặc điểm 

di truyền và hiệu quả điều trị 

bệnh ký sinh trùng nội bào 

Ehrlichia canis trên chó tại 

tỉnh Bến Tre 

2 X 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Thú y/ISSN: 

1859–4751 

   

Tập 31, 

số 8, 1-

11 

12/2024 

28 

The utility of Ocimum 

basilicum, Perilla 

frutescens, and Mentha 

spicata essential oils to 

control larvae and engorged 

female Rhipicephalus 

sanguineus ticks on dogs 

https://doi.org/10.1292/jvm

s.24-0288 

5 X 

Journal of 

Veterinary 

Medical 

Science/ISSN: 

0916-7250 

Scimago, 

ISI, 

Scopus;  

IF: 1.267, 

Q2, 

H-index: 

72 

0 

Tập 86, 

số 12, 

1237–

1242 

12/2024 

29 

Prevalence of Eimeria 

infection in goats in Ben Tre 

province and the treatment 

efficacy of some drugs in 

treatment 

https://tapchivcn.vn/khcn/ar

ticle/view/584 

4  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Chăn 

nuôi/ISSN: 

1859–0802 

  0 
Tập 148, 

120-128 
12/2024 

30 

The interaction of Ocimum 

basilicum, Perilla 

frutescens and Mentha 

spicata essential oils with 

norfloxacin against 

antibiotic-resistant 

Salmonella spp. that cause 

disease in chickens 

https://doi.org/10.1002/vms

3.70316 

5 X 

Veterinary 

Medicine and 

Science/ISSN:

2053-1095  

Scimago, 

ISI, 

Scopus; 

IF: 1.95, 

Q2,  

H-index: 

30 

1 

Tập 11, 

số 2, 1-

10 

03/2025 

31 

Influence of Perilla 

frutescens essential oil 

added to semen extenders 

on frozen-thawed canine 

sperm quality 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.aavs/2025/13.4.853.

859 

2 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

H-index: 

21 

 

Tập 13, 

số 4, 

853-859 

03/2025 

32 

Impact of Ocimum 

basilicum essential oils 

supplementation in semen 

extenders on the quality of 

cryopreserved canine sperm 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.jahp/2025/13.2.251.

257 

3 X 

Journal of 

Animal Health 

and 

Production/IS

SN: 2308-

2801 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.71, 

Q3, 

H-index: 

10 

 

Tập 13, 

số 2, 

251-257 

03/2025 

33 

The impact of Melaleuca 

leucadendron and 

Eucalyptus camaldulensis 

essential oils in combination 

with norfloxacin on 

4 X 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.85, 

Q3, 

0 

Tập 30, 

số 1, 28–

33 

05/2025 

https://doi.org/10.1292/jvms.24-0288
https://doi.org/10.1292/jvms.24-0288
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/584
https://tapchivcn.vn/khcn/article/view/584
https://doi.org/10.1002/vms3.70316
https://doi.org/10.1002/vms3.70316
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.4.853.859
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.4.853.859
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.4.853.859
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.251.257
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.251.257
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.251.257
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antibiotic-resistant 

Salmonella spp. isolated 

from chickens 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.aavs/2025/13.6.114

9.1159 

Sciences/ISSN

:2307-8316 

H-index: 

21 

34 

The combined effect of 

Mentha spicata, Perilla 

frutescens, and Ocimum 

basilicum essential oils with 

norfloxacin against 

antibiotic-resistant 

Escherichia coli responsible 

for pyometra in dogs 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.jahp/2025/13.2.377.

386 

4 X 

Journal of 

Animal Health 

and 

Production/IS

SN: 2308-

2801 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.71, 

Q3, 

H-index: 

10 

1 

Tập 13, 

số 2, 

377-386   

05/2025 

35 

Acaricidal effects of 

Melaleuca cajuputi 

essential oil on 

Rhipicephalus sanguineus 

ticks in dogs 

https://dx.doi.org/10.17582/

journal.jahp/2025/13.7.480.

487 

2 X 

Journal of 

Animal Health 

and 

Production/IS

SN: 2308-

2801 

Scimago, 

Scopus;  

IF: 0.71, 

Q3, 

H-index: 

10 

0 

Tập 13, 

số 2, 

480-487  

06/2025 

- Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau TS: 13 bài (7, 8, 16, 17, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ–TTg): Không 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 

STT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải 

pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

Tác giả 

chính/đồng 

tác giả 

Số tác 

giả 

      

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.6.1149.1159
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.6.1149.1159
https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2025/13.6.1149.1159
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.377.386
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.377.386
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.2.377.386
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.7.480.487
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.7.480.487
https://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2025/13.7.480.487
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào 

áp dụng thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ đại học 

Phó chủ 

tịch 

Quyết định số 

4615/QĐ-

ĐHTV ngày 

20/08/2021 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 634/QĐ-

ĐHTV, ngày 

27/01/2022 

 

2 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ thạc sĩ 

Thành 

viên 

Quyết định số 

4615/QĐ-

ĐHTV ngày 

20/08/2021 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 7406/QĐ-

ĐHTV, ngày 

30/12/2021 

 

3 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ tiến sĩ 

Thành 

viên 

Quyết định số 

4615/QĐ-

ĐHTV ngày 

20/08/2021 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 7409/QĐ-

ĐHTV, ngày 

30/12/2021 

 

4 

Chủ trì xây dựng, 

tổ chức thực hiện 

và giảng dạy 

Ngành Thú y trình 

độ đại học 

Chủ trì 

Quyết định số 

11088/QĐ-

ĐHTV ngày 

12/12/2023 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 

12214/QĐ-

ĐHTV, ngày 

12/12/2024 

 

5 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ đại học 

Chủ tịch 

Quyết định số 

5065/QĐ-

ĐHTV ngày 

30/05/2024 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 

12214/QĐ-

ĐHTV, ngày 

12/12/2024 

 

6 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ thạc sĩ 

Phó chủ 

tịch 

Quyết định số 

2313/QĐ-

ĐHTV ngày 

14/03/2024 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 

12704/QĐ-

ĐHTV, ngày 

24/12/2024 

 

7 

Hội đồng rà soát 

Chương trình đào 

tạo Ngành Thú y 

trình độ tiến sĩ 

Phó chủ 

tịch 

Quyết định số 

2314/QĐ-

ĐHTV ngày 

14/03/2024 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

QĐ số: 

12682/QĐ-

ĐHTV, ngày 

24/12/2024 

 

8 

Hội đồng Tự 

đánh giá tái 

chứng nhận chất 

lượng Chương 

Thành 

viên 

Quyết định số 

8515/QĐ-

ĐHCL ngày 

06/07/2023 

Trường 

Đại học 

Trà Vinh 

Đã tái kiểm định 

theo kế hoạch số 
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trình đào tạo 

ngành Thú y trình 

độ đại học theo 

Tiêu chuẩn AUN-

QA 

45/KH-ĐBCL, 

ngày 20/07/2024 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
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d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Trà Vinh, ngày 25 tháng 06 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Văn Vui 
 


